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Câu 1 trang 3 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Hãy gọi tên các con vật dưới đây, nói điều em biết về các con vật đó. 

 

Trả lời: 

Con vật Đặc điểm 

1. Con hổ 

- Sống trong rừng, là động vật hoang dã 

- Ăn thịt 

- Khỏe mạnh, hung dữ 

2. Con gấu 

- Sống trong rừng, là động vật hoang dã 

- Có lớp lông dày 

- Ngủ suốt mùa đông 

3. Sư tử - Sống trên thảo nguyên, là động vật hoang dã 
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- Hung dữ, mạnh khỏe 

- Ăn thịt 

4. Bò, bê 
- Được con người chăn nuôi 

- Ăn cỏ, rau củ 

5. Hươu cao cổ 

- Là động vật hoang dã 

- Ăn lá cây, quả chín 

- Có chiếc cổ rất dài 

6. Gà 
- Được con người chăn nuôi 

- Ăn thóc, cơm, củ, quả, giun dế… 

7. Lợn 
- Nuôi nhốt trong chuồng 

- Ăn tạp (rau củ quả, cơm, cám…) 

8. Chim bồ câu 
- Biết bay, thân hình nhỏ gọn 

- Ăn hạt, thóc, bánh mì 

9. Vịt 

- Chân có màng, bơi được dưới nước 

- Được con người chăn nuôi 

- Ăn rau củ, cá nhỏ… 

10. Chó 

- Dễ huấn luyện, trung thành 

- Có thể trông nhà, chăn gia súc 

- Ăn tạp (hầu hết mọi loại thức ăn) 

Câu 2 trang 3 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Xếp tên các con vật trên thành 2 nhóm: 

a) Những con vật được nuôi trong nhà (vật nuôi). 

b) Những con vật không được nuôi trong nhà (động vật hoang dã) 

Trả lời: 

a) Vật nuôi: bò bê, gà, lợn (heo), chim bồ câu, vịt, chó 
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b) Động vật hoang dã: hổ, gấu, sư tử, hươu cao cổ 

Bài đọc 1: 

ĐÀN GÀ MỚI NỞ 

(trích) 

Lông vàng mát rượi 

Mắt đẹp sáng ngời 

Ơi! Chú gà ơi! 

Ta yêu chú lắm! 

Mẹ dang đôi cánh 

Con biến vào trong 

Mẹ ngẩng đầu trông 

Bọn diều, bọn quạ. 

 

Bây giờ thong thả 

Mẹ đi lên đầu 

Đàn con bé xíu 

Líu ríu chạy sau. 

Con mẹ đẹp sao 

Những hòn tơ nhỏ 

Chạy như lăn tròn 

Trên sân, trên cỏ. 

Vườn trưa gió mát 

Bướm bay rập rờn 

Quanh đôi chân mẹ 

Một rừng chân con. 

Phạm Hổ 

 

Chú thích và giải nghĩa: 

- Líu ríu: chạy như dính chân vào nhau 

- Hòn tơ: cuộn tơ ( tơ: sợi rất mảnh, mượt) 
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- Dập dờn: chuyển động lúc lên lúc xuống nhịp nhàng. 

ĐỌC HIỂU 

Câu 1 trang 4 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Tìm những khổ thơ tả: 

a) Một chú gà con 

b) Đàn gà con và gà mẹ 

Câu 2 trang 4 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Gà mẹ làm gì để che chở gà con? 

Câu 3 trang 4 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Hãy tìm những hình ảnh đẹp và đáng yêu của đàn gà con. 

LUYỆN TẬP 

Câu 1 trang 5 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Tìm các từ chỉ đặc điểm trong những câu sau: 

Lông / vàng / mát dịu 

Mắt / đen / sáng ngời 

Câu 2 trang 5 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Các từ nói trên trả lời cho câu hỏi nào? Trong các câu trên, chúng được 

dùng để tả những gì? 

Câu 3 trang 5 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Em cần đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong câu sau? 

Gà lợn trâu bò,… là những vật nuôi trong nhà. 
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